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I. MỤC ĐÍCH
- Nâng cao chất lượng đáp ứng, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng  tại phòng tiêm chủng Safpo Quảng Ninh.
           - Xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm tại phòng tiêm.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG


Quy trình được áp dụng tại phòng tiêm Safpo.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nghị định 104/NĐ- CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/7/2016 về quy định trong hoạt động tiêm chủng


- Thông tư số 12 / 2014/TT-BYT về việc hướng dẫn việc sử dụng quản lý vác xin trong tiêm chủng, 


- Quyết định 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 về việc ban hành “Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng”


-  Quyết định 1830/ QĐ-BYT ngày 26/5/2014 về việc ban hành “Hướng dẫn, giám sát điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng”


- Quyết định 2228/QĐ- BYT ngày 11/6/2015 bổ sung cho hướng dẫn tại quyết định số 1830/QĐ- BYT về hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng

-Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ  
IV. THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA/CHỮ VIẾT TẮT

1. Định nghĩa, thuật ngữ:


- Phản ứng sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm chủng hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Phản ứng thông thường sau tiêm chủng bao gồm các phản ứng tại chỗ như ngứa, đau, sưng và/hoặc đỏ tại chỗ tiêm; phản ứng toàn thân bao gồm sốt và các triệu chứng khác (khó chịu, mệt mỏi, chán ăn) có thể là một phần của đáp ứng miễn dịch bình thường. Các phản ứng này thông thường là nhẹ và tự khỏi.


- Tai biến nặng sau tiêm chủng là phản ứng bất thường sau tiêm chủng có thể đe dọa đến tính mạng người được tiêm chủng (bao gồm các triệu chứng như khó thở, sốc phản vệ hay sốc dạng phản vệ, hội chứng sốc nhiễm độc, sốt cao co giật, trẻ khóc kéo dài, tím tái, ngừng thở) hoặc để lại di chứng hoặc làm người được tiêm chủng tử vong.


- Nhân viên y tế bao gồm: bác sĩ, y tá, lễ tân phòng tiêm

Chữ viết tắt:


- TTKSBT : Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- NVYT: Nhân viên y tế

- TBNSTC: tai biến nặng sau tiêm chủng

- BKT: Bơm kim tiêm
V. TRÁCH NHIỆM/TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám đốc


- Chỉ đạo khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm triển khai thực hiện áp dụng quy trình thực hiện tại phòng tiêm chủng Safpo.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình

2. Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm

- Triển khai áp dụng quy trình tại phòng tiêm Safpo


- Giám sát quá trình thực hiện


- Ghi nhận những ý kiến phản hồi của phòng tiêm điều chỉnh quy trình cho phù hợp thực tế.

3. Phòng tiêm Safpo

- Thực hiện các bước theo đúng quy trình hướng dẫn.


- Phản hồi ý kiến về khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm sau khi thực hiện

VI. NỘI DUNG 
1. Sơ đồ:
	Trách nhiệm
	Nội dung
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2. Phản ứng thông thường


Các  phản ứng thông thường sau tiêm thường  xảy ra chậm, khi trẻ đã về nhà. Vì vậy, việc xử trí phản ứng thông thường sau tiêm thường được hướng dẫn, tư vấn cho gia đình vào lúc khám chỉ định và qua điện thoại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu phản ứng xảy ra tại phòng tiêm cần xử trí như sau:
2.1.Nguyên tắc: Nghỉ ngơi, theo dõi toàn trạng, điều trị các triệu chứng.
  2.2. Dụng cụ:

-Bộ đo huyết áp.

   - Nhiệt kế

   - Chăn.

   - Tích lạnh.

  2.3.Đáp ứng:
       - Bác sĩ: 
  + Tạm dừng tiêm chủng

  + Khám, chẩn đoán, xử lí sơ bộ.

  + Phối hợp bác sĩ phòng khám: chẩn đoán xác định.

       -Y tá: Thực hiện theo chỉ định bác sĩ


+ Đo và theo dõi  các dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân: mạch, nhiệt độ, huyết áp,  
    hô hấp

 + Có bất thường thông báo ngay cho bác sĩ.



  -Trường hợp vượt quá khả năng xử trí và theo dõi, chuyển bệnh nhân sang      phòng khám trung tâm, khi trẻ ổn định cho về hướng dẫn người nhà theo dõi  và  chăm sóc tại gia đình, nếu có bất thường thì liên hệ số điện thoại phòng tiêm.


-Thống kê các số liệu: tên, tuổi bệnh nhân, loại vắc xin lô hạn sử dụng, triệu  chứng phản ứng sau tiêm , ghi chép vào sổ các phản ứng sau tiêm, báo cáo theo quy định.
3. Đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm
3.1. Nguyên tắc: 

-  Khẩn trương tiến hành cấp cứu

-  Chẩn đoán nguyên nhân,  xử trí và điều trị tại cơ sở y tế.

3.2. Dụng cụ:

- Hộp chống sốc.

- Mask các size.

- Bình ô xy.

- Giường bệnh nhân, chăn ủ.
3.2. Đáp ứng:

Bước 1: 

- Ngay khi phát hiện khách hàng có các dấu hiệu bất thường.

- Nhân viên y tế  báo ngay cho bác sĩ trưởng kíp.

Bước 2: 



- Lễ tân thông báo bác sĩ phòng khám đề nghị hỗ trợ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo khoa KBTN.
- Bác sĩ trưởng kíp



+ Dừng ngay công việc đang làm.



+ Chỉ đạo dừng buổi tiêm chủng 



+ Phối hợp bác sĩ phòng khám: chẩn đoán xác định, sơ cấp cứu, theo dõi tiến hành thăm khám chẩn đoán và tiến hành xử trí tạm thời ( nếu trường hợp sốc phản vệ thì xử trí theo đúng phác đồ chống sốc, để bệnh nhân nghỉ ngơi sau khi bệnh nhân ổn định hơn tiến hàng chuyển bệnh viện gần nhất)

- Y tá:

+ Làm theo y lệnh của bác sĩ trưởng kíp

+ Kết hợp xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

- Lễ tân:
+ Liên hệ với khoa hồi sức tích cực bệnh viện tỉnh.
+ Gọi cấp cứu 115 để vận chuyển bệnh nhân.

Bước 3: 

- Bác sĩ trưởng kíp:



+ Tiến hành niêm phong toàn bộ vắc xin, dung môi.



+ Lập biên bản ghi nhận tình trạng bảo quản vắc xin, nhiệt độ.



+ Thống kê số lượng vắc xin, dung môi đã sử dụng và số trẻ được được tiêm từng loại vắc xin.



+  Ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi phản ứng sau tiêm chủng

Bước 4: 

+ Bác sỹ trưởng kíp làm báo cáo nhanh gửi BGĐ, Sở Y tế.

+ Sau khi hoàn tất  điều tra phản ứng sau tiêm . Các hoạt động phòng tiêm trở lại bình thường.

1. Đáp ứng với các phản ứng sau tiêm không phải do vắc xin:

- Sau tiêm, có thể do tâm lý (lo sợ, hoang mang), thời tiết (quá nóng, quá lạnh),  có 1 số khách hàng sau tiêm thấy: chóng mặt, choáng váng, chân tay bủn rủn vã mồ hôi, hay phản ứng dây truyền.

- Đáp ứng: 

+ Nhận được thông báo: Bác sĩ dừng ngay việc đang làm, tiến hành thăm khám, chẩn đoán. 

+ Bác sĩ: Đánh giá tình trạng bệnh nhân: tri giác, mạch, huyết áp, nhiệt độ.

*Trường hợp 1:  
- Bệnh nhân tri giác tỉnh táo, gọi hỏi trả lời đúng, mạch huyết áp bình thường nhưng bệnh nhân nói rằng: chóng mặt, buồn nôn, mệt. 

- Xử trí:

Bước 1: Cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, động viên tinh thần, đo các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp 10 phút/lần. 

Bước 2: Sau 30 phút

 + Bệnh nhân ổn định cho về.

+ Bệnh nhân không thấy hết các triệu chứng ban đầu, chuyển bệnh nhân sang phòng khám theo dõi điều trị.Sau khi ổn định cho về hướng dẫn dặn dò khách hàng theo dõi tiếp tại nhà, cung cấp số điện thoại phòng tiêm liên hệ phòng tiêm khi có bất thường.

*Trường hợp 2: 
- Bệnh nhân tri giác tỉnh táo, gọi hỏi trả lời đúng, huyết áp tăng. Bệnh nhân có triệu chứng: chóng mặt, đau đầu.

- Xử trí:

Bước 1: Cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, động viên tinh thần, đo huyết áp. Nếu huyết áp tăng trên 140/90 mmHg. 

Bước 2: Chuyển phòng khám , khám và điều trị theo dõi tiếp. Sau khi ổn định cho về hướng dẫn dặn dò khách hàng theo dõi tiếp tại nhà, cung cấp số điện thoại phòng tiêm liên hệ phòng tiêm khi có bất thường.

*Trường hợp 3: 
- Bệnh nhân xỉu sau tiêm hàng loạt, đặc biệt hay gặp ở lứa tuổi học sinh.

- Xử trí: 

Bước 1: Đo ngay các dấu hiệu sinh tồn. Các chỉ số bình thường, thì tiến hành cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, gọi bác sĩ phòng khám hỗ trợ chẩn đoán và điều trị

Bước 2: Vượt quá khả năng điều trị, chuyển bệnh viện tỉnh.
VII BIỂU MẪU ÁP DỤNG

- Biểu mẫu phụ lục 8, phụ lục 9 tại Thông tư 12/2014/BYT

	TT
	Ký hiệu
	Tên
	Nơi lưu
	Thời hạn

	1. 
	QNiCDC. KSBTN.QT/02
	QUY TRÌNH ĐÁP ỨNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TẠI PHÒNG TIÊM SAFPO
	Phòng tiêm chủng Safpo

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
	5 năm

	2. 
	QNiCDC. KSBTN.BM/03
	BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG THÔNG THƯỜNG SAU TIÊM CHỦNG
	
	

	3. 
	QNiCDC. KSBTN.BM/04
	BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG NẶNG SAU TIÊM CHỦNG
	
	


Theo dõi tại phòng tiêm





Tạm dừng buổi tiêm





Phản ứng nặng





Phản ứng thông thường





Phản ứng sau tiêm tại phòng tiêm





Thông báo bác sỹ phòng khám





Gọi cấp cứu 115, phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh





Trẻ ổn định, bình thường,  cho về dặn dò gia đình theo dõi tiếp tại nhà








Báo cáo theo quy đinh





Số điện thoại Hotline  cần liên hệ tư vấn phòng tiêm: 0377883777


Or : 02033839090





Bộ phận phòng tiêm liên hệ bệnh viện theo dõi sức khoẻ hàng ngày của trẻ cho đến khi ổn định





Sơ cấp cứu, vượt quá khả năng điều trị, chuyển BVT





Chuyển phòng khám theo dõi, xử trí
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